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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT 
1. Tình hình mưa:

Mưa ngày 20/8 (từ 19h/19/8 đến 19h/20/8): Một số tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Sìn Hồ (Lai Châu) 45 mm, Tà Tổng (Lai Châu) 49 mm, Nậm Mức (Điện Biên) 49 mm, Thanh Hóa 51 mm, Lèn (Thanh Hóa) 42 mm, Long Xuyên (An Giang) 43 mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 50 mm.
Mưa đêm 20/8 (từ 19h/20/8 đến 07h/21/8): Khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Pa Nậm Cúm (Lai Châu) 58mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) 41mm, Cao Kênh (Hải Phòng) 45mm.
2. Tin lũ trên các sông ở Nghệ An:
Lũ trên các sông ở Nghệ An đang xuống, riêng hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước lúc 7h/21/8, trên sông Cả tại Dừa 21,55m, dưới BĐ2 0.95m; tại Nam Đàn 6,39m, dưới BĐ2 0,51m.

 Dự báo: Lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục xuống, hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn xuống chậm. Ngày 21/8, mực nước trên sông Cả tại Dừa xuống mức 22,0m, dưới BĐ2 0,5m; tại Nam Đàn xuống mức 6,25m, dưới BĐ2 0,65m. 

3. Tin nắng nóng: Do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên trong 2-3 ngày tới ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 370C, có nơi trên 370C. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12-16 giờ.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
- Ngày 20/8/2018, các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh/ thành phố:

 + Đoàn công tác do Thứ trưởng – Phó trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; 
+ Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tại tỉnh Long An;
+ Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại thành phố Cần Thơ.

- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến và chuyển thông tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ, đôn đốc, nắm bắt tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả tại các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:
Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4; tổ chức canh gác ở các ngầm tràn, đoạn đường bị ngập nước, sơ tán dân ở vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
- Các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang hiện đang đóng tất cả các cửa xả đáy.
- Hồ Trung Sơn: Đang mở 04 cửa xả mặt (Qv: 1.519 m3/s, Qr: 1.451 m3/s).

- Hồ Bản Vẽ: Đang mở 06 cửa xả mặt (Qv: 1.381 m3/s, Qr: 1.348 m3/s).
- Hiện có 51 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 12 hồ, Bắc Trung Bộ: 07 hồ, Tây Nguyên: 29 hồ, duyên hải Nam Trung Bộ: 01 hồ, Đông Nam Bộ: 02 hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 97/289 hồ chứa lớn và 1.010/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 27/135 hồ chứa lớn và 1.175/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. Tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An như sau:
- Hồ Cửa Đạt: Đang xả qua tràn với lưu lượng xả lúc 7h00 ngày 21/8 là 1.350 m3/s.

- Hồ Vực Mấu: Đang xả qua tràn với lưu lượng 12.66 m3/s.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
1. Thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, tình hình thiệt hại tính đến ngày 20/8 như sau:

1.1. Về người: 

- 09 người chết (Sơn La: 02 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa: 01 người do sạt lở đất đá, 01 người do lũ cuốn trôi; Nghệ An: 05 người do lũ cuốn trôi).
- 04 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (Sơn La: 02 người, Thanh Hóa: 01 người, Nghệ An: 01 người).
(Có danh sách kèm theo).
1.2. Nhà cửa: 40 nhà bị sập, 6.467 nhà bị ngập, 763 nhà phải di dời khẩn cấp. Hiện nay tại tỉnh Nghệ An vẫn còn 964 nhà thuộc 05 huyện bị ngập, các địa phương khác cơ bản đã hết ngập.
1.3. Chăn nuôi, thủy sản: 360 con gia súc và 31.996 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1.744 ha thủy sản bị thiệt hại.

1.4. Giao thông: 

- Các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 16, 47, 217, 217B thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các tuyến đường đã được khắc phục thông xe.
- Tuyến Quốc lộ 48E thuộc địa phận tỉnh Nghệ An hiện vẫn bị ngập gây ách tắc giao thông. 

Ngoài ra còn một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.
1.5. Về đê điều: Không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 19/8/2018. 

2. Thiệt hại khác

2.1. Tỉnh An Giang: Theo báo cáo nhanh số 110/BC-PCTT ngày 20/8/2018 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang, ngày 18/8/2018 trên địa bàn huyện Tri Tôn đã xảy mưa dông kèm lốc xoáy làm sập 02 căn, tốc mái 08 căn nhà. Ước giá trị thiệt hại khoảng 125 triệu đồng.

2.2. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh số 70 và 71/BC-VP ngày 20/8/2018 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, trong các ngày 17, 18 và 20/8 trên địa bàn các huyện Đầm Dơi, Năm Căn, Cái Nước, Trần Văn Thời, Phú Tân và U Minh đã xảy ra 16 vụ lốc xoáy làm chết 02 người (Nguyễn Thị Út sinh 1959 và Nguyễn Mỹ Niêm sinh 2013 ở huyện Cái Nước), sập 47 căn nhà và tốc mái 162 căn nhà. Ước giá trị thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN; các công điện của các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả do mưa, lũ, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường,… nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.
2. Tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại Sơn La, Thanh Hóa; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.
3. Bố trí nơi ở, hỗ trợ đảm bảo sinh hoạt cho các hộ dân bị mất nhà cửa.
4. Kiểm soát chặt chẽ giao thông qua khu vực ngầm tràn hiện còn bị ngập./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn

	
	


Phụ lục 
TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 20/8/2017 của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 17/8 đến 19h00 ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80-100mm. Một số trạm có mưa lớn như: Văn Lý (Nam Định) 102mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 114mm, Châu Đốc (An Giang) 150 mm, Xuân Tô (An Giang) 114 mm.

2. Tình hình thủy văn:

a. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang xuống, lúc 07h00 ngày 21/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,90 m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,83m.

Dự báo: Mực nước sông Hồng tiếp tục xuống, sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 7h/22/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,50m; đến 19h/21/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,00m.

b. Sông Cửu Long:
	Tên trạm
	Mực nước

07h/21/8
	So sánh với BĐ

(m)
	Mô tả
	Dự báo
(Đến ngày 24/8)

	Tân Châu
	3,66 m
	>BĐ1: 0,16 m
	Tiếp tục lên
	3,80m <BĐ2: 0,20 m

	Châu Đốc
	3,14 m
	>BĐ1: 0,14 m
	
	3,30m <BĐ2: 0,20 m


3. Thông tin hồ chứa thủy điện:
3.1. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	20/8
	475,02
	371,30
	158
	238
	

	
	7h
	21/8
	474,95
	370,80
	149
	162
	

	Huội Quảng
	7h
	20/8
	369,71
	205,31
	294
	362
	370,0

	
	7h
	21/8
	369,38
	205,30
	242
	253
	

	Lai Châu
	7h
	20/8
	293,87
	206,25
	1.749
	1.544
	295,0

	
	7h
	21/8
	294,12
	206,26
	1.643
	1.541
	

	Sơn La
	7h
	20/8
	205,48
	116,47
	2.411
	1.855
	197,3

	
	7h
	21/8
	205,42
	117,32
	2.460
	2.460
	

	Hòa Bình
	7h
	20/8
	104,01
	13,58
	2.649
	2.395
	101

	
	7h
	21/8
	104,56
	13,55
	3.406
	2.386
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/8
	105,94
	47,43
	501
	0
	105,2

	
	7h
	21/8
	105,87
	49,46
	404
	237
	

	Thác Bà
	7h
	20/8
	54,17
	20,95
	270
	0
	56,0

	
	7h
	21/8
	54,22
	20,93
	285
	0
	


3. 2. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):

- Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 1165/1390; Bản Vẽ: 1469/1805; Khe Bố: 1767/2254; Chi Khê: 2039/2039; Bá Thước 2: 1950/2150; Trung Sơn: 1147/1675.
- Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Nậm Pông: 40/63.

3.3. Hồ chứa thủy điện các khu vực khác: Khu vực Tây Nguyên (69 hồ), Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ), Đông Nam Bộ (05 hồ): các hồ vận hành bình thường theo quy trình.

4. Thông tin hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 20/8/2018 của Tổng cục Thủy lợi)

	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	97/289
	27/135
	0/129
	3/121

	Số hồ nhỏ đầy nước
	1.010/2.696
	1.175/1.785
	0/372
	530/1.009

	Số hồ xung yếu
	138
	96
	69
	46


Trưởng ca trực:			Đặng Văn Đăng


Trực ban 1: 			Nguyễn Trung Kiên
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